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	UBND TỈNH LÂM ĐỒNG

SỞ TƯ PHÁP


Số:  317/BC-STP
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Lâm Đồng, ngày  02  tháng 10 năm 2023


BÁO CÁO

Thẩm định dự thảo Nghị quyết ban hành Quy định về nội dung hỗ trợ dự án, kế hoạch liên kết theo chuỗi giá trị; nội dung hỗ trợ, trình tự, thủ tục, mẫu hồ sơ, tiêu chí lựa chọn dự án, phương án sản xuất 

hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc 

các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Ngày 22/9/2023, Sở Tư pháp nhận được Văn bản số 2332/SNN-KH ngày 21/9/2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đề nghị thẩm định dự thảo Nghị quyết Quy định nội dung hỗ trợ dự án, kế hoạch liên kết theo chuỗi giá trị; nội dung hỗ trợ, trình tự, thủ tục, mẫu hồ sơ, tiêu chí lựa chọn dự án, phương án sản xuất hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (sau đây gọi tắt là dự thảo). Sau khi nghiên cứu hồ sơ gửi thẩm định và các văn bản có liên quan, Sở Tư pháp phối hợp với Trung tâm Phục vụ Hành chính công – Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
 có ý kiến thẩm định như sau:
1. Về thẩm quyền và sự cần thiết ban hành 
Trên cơ sở điểm d khoản 1 Điều 40 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 118/2022/NQ-HĐND ngày 13/10/2022 ban hành Quy định về nội dung hỗ trợ; mẫu hồ sơ; trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025.
Tuy nhiên, ngày 24/6/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 38/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; theo đó điểm đ khoản 1 Điều 40 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 22 Điều 1 Nghị định số 38/2023/NĐ-CP quy định Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh:

 “1. Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định:

...

đ) ...; nội dung hỗ trợ dự án, kế hoạch liên kết theo chuỗi giá trị;...; nội dung hỗ trợ, trình tự, thủ tục, mẫu hồ sơ, tiêu chí lựa chọn dự án, phương án sản xuất theo quy định tại Điều 22 Nghị định này”. 
Ngoài ra, ngày 21/8/2023, Cục Kiểm tra văn bản QPPL  - Bộ Tư pháp đã có Kết luận số 41/KL-KTrVB về Nghị quyết số 118/2022/NQ-HĐND ngày 13/10/2022 ban hành Quy định về nội dung hỗ trợ; mẫu hồ sơ; trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025. 
Đồng thời, tại Danh mục kèm theo Thông báo số 79/TB-HĐND ngày 10/8/2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về Kết luận của Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tại Phiên họp thứ 19 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh có dự thảo Nghị quyết và tại Văn bản số 7076/UBND-TH1 ngày 14/8/2023 và Văn bản số 7084/UBND-TH1 ngày 07/9/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại Kỳ họp thứ 11 (kỳ họp chuyên đề), Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì tham mưu xây dựng dự thảo.
Do đó, việc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chủ động rà soát toàn bộ nội dung Nghị quyết số 118/2022/NQ-HĐND đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành và tình hình thực tế của tỉnh để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng dự thảo Nghị quyết (thay thế Nghị quyết số 118/2022/NQ-HĐND) trình Hội đồng nhân dân tỉnh là cần thiết và phù hợp.
2. Về trình tự, thủ tục xây dựng dự thảo
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tuân thủ trình tự, thủ tục quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
3. Về nội dung dự thảo 
3.1. Đối với dự thảo Nghị quyết

- Tại phần căn cứ pháp lý:

+ Tại căn cứ thứ hai: Đề nghị bổ sung ngày tháng năm ban hành văn bản của Luật cho đầy đủ; theo đó viết lại như sau: “Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;”.
+ Tại căn cứ thứ ba là “Điều 7 Thông tư số 09/2022/TT-BLĐTBXH...”. Đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu lại vì đây không phải là văn bản làm cơ sở trực tiếp cho việc ban hành Nghị quyết.

3.2. Đối với dự thảo Quy định

- Tại Điều 3:
+ Tại dự thảo chưa quy định nội dung hỗ trợ dự án, kế hoạch có liên quan về “vật nuôi”. Tuy nhiên, tại khoản 4 Điều 21 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 12 Điều 1 Nghị định số 38/2023/NĐ-CP quy định “...Trong đó ưu tiên thực hiện các nội dung hỗ trợ đối tượng liên kết:
“a) Đào tạo kỹ thuật sản xuất; tập huấn nghiệp vụ quản lý, năng lực quản lý hợp đồng, quản lý chuỗi và phát triển thị trường.

b) Chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật mới, áp dụng quy trình kỹ thuật trong sản xuất và quản lý chất lượng đồng bộ theo chuỗi.

c) Vật tư, trang thiết bị phục vụ sản xuất, cung ứng dịch vụ, giống cây trồng, vật nuôi.

d) Quảng bá, xúc tiến thương mại cho sản phẩm hàng hóa, dịch vụ.”

Do vậy, đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu để quy định cho đầy đủ. Đồng thời, rà soát lại toàn bộ nội dung hỗ trợ để tránh thiếu sót, không phù hợp.
+ Tại khoản 9: Dự thảo quy định “Riêng chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, hỗ trợ thêm nội dung phân tích các chỉ tiêu an toàn thực phẩm, chi phí thiết lập mã truy suất nguồn gốc”. Tuy nhiên, tại khoản 2 Điều 12 Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025: “...hỗ trợ chi phí để phân tích các chỉ tiêu an toàn thực phẩm, chi phí truy xuất nguồn gốc và dán nhãn sản phẩm:...”. Theo đó, đề nghị cơ quan soạn thảo thuyết minh đối với nội dung nêu trên, xác định đây là nội dung thuộc “Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị” để quy định tại dự thảo cho phù hợp.
· Tại Điều 4: 
+ Tên điều: Đề nghị xác định lại tên của điều cho phù hợp với thẩm quyền được giao và quy định của Điều 22 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 38/2023/NĐ-CP. Trong đó cần xác định ngoài hỗ trợ dự án, phương án phát triển sản xuất thì có hỗ trợ “dịch vụ” không vì nội dung của điều có quy định “quảng bá, xúc tiến thương mại cho sản phẩm hàng hóa, dịch vụ”. Đồng thời, đề nghị bổ sung cụm từ “sản xuất” sau cụm từ “dự án, phương án” cho đầy đủ.
+ Đề nghị cơ quan soạn thảo trên cơ sở nội dung quy định tại khoản 4 Điều 22 Điều 22 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 38/2023/NĐ-CP: 
“... Trong đó ưu tiên thực hiện các nội dung:

a) Tập huấn kỹ thuật theo nhu cầu của các thành viên tổ nhóm, nâng cao năng lực quản lý và vận hành tổ nhóm.

b) Vật tư, trang thiết bị phục vụ sản xuất, cung ứng dịch vụ, giống cây trồng, vật nuôi.

c) Quảng bá, xúc tiến thương mại cho sản phẩm hàng hóa, dịch vụ; truy xuất nguồn gốc và dán nhãn sản phẩm.

Đồng thời đối chiếu với hướng dẫn của cơ quan chủ quản chương trình phù hợp với từng chương trình mục tiêu quốc gia để rà soát lại toàn bộ nội dung hỗ trợ để tránh thiếu sót, không phù hợp. 
Ngoài ra, đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu lại đối với một số nội dung đã được hỗ trợ tại Điều 3 như: phân tích các chỉ tiêu an toàn thực phẩm, chi phí truy xuất nguồn gốc, chất lượng đồng bộ theo chuỗi (nội dung này hỗ trợ tại thuộc Điều 3 hay Điều 4) thì phù hợp hơn. Thêm vào đó, đề nghị cơ quan soạn thảo thuyết minh, giải trình cụ thể cơ sở để các nội dung tại khoản 1, 2, 3, 4, 5 của dự thảo thuộc nội dung chi đặc thù của Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế được quy định tại khoản 1, 2, 4, 5, 6 Điều 12 Thông tư số 55/2023/TT-BTC lại được cơ quan soạn thảo đề xuất quy định về nội dung hỗ trợ dự án, phương án sản xuất hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng.
+ Điểm b khoản 6: Đề nghị bỏ từ “Chi” trước cụm từ “tổ chức đi thực tế...”.
· Tại Điều 5: 
+ Tên điều: Dự thảo quy định “Trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, phương án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng”. Tuy nhiên, đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu chỉnh sửa tên của điều cho đầy đủ, phù hợp vì nội dung của điều có quy định về mẫu hồ sơ. Đồng thời, đề nghị bổ sung cụm từ “sản xuất” sau cụm từ “dự án, phương án” cho đầy đủ.

+ Khoản 1: 
* Điểm a: Dự thảo quy định “Cơ quan, đơn vị được giao vốn thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thông báo rộng rãi kế hoạch thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng trên các phương tiện truyền thông, hoặc trên trang điện tử, niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của cơ quan, đơn vị; Ủy ban nhân dân phường xã, tổ dân phố, khu dân cư.”. Tuy nhiên, tại điểm a khoản 3 Điều 22 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 38/2023/NĐ-CP quy định: “a) Cơ quan, đơn vị được giao vốn thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thông báo rộng rãi kế hoạch thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng trên các phương tiện truyền thông, hoặc trên trang điện tử, niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của cơ quan, đơn vị.”. Do đó, đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu lại việc quy định cho rõ ràng, cụ thể, phù hợp với quy định của văn bản Trung ương và thuận tiện khi triển khai thực hiện.
* Điểm b: Đề nghị bổ sung cụ thể cách thức thực hiện thủ tục hành chính, đảm bảo phù hợp với điều kiện của cơ quan giải quyết thủ tục hành chính và tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 22 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 38/2023/NĐ-CP.
* Điểm c: 
Gạch đầu dòng thứ nhất, dự thảo quy định về vệc thành lập và thành phần của Tổ thẩm định hồ sơ đề nghị dự án, phương án sản xuất đã được quy định tại điểm c khoản 3 Điều 22 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 38/2023/NĐ-CP; do đó tại dự thảo không cần thiết nêu lại nội dung này, viện dẫn việc áp dụng của văn bản cấp trên cho phù hợp.
Gạch đầu dòng thứ hai, dự thảo quy định “Nếu dự án, phương án không đủ điều kiện thì trong vòng 05 ngày làm việc kể từ khi họp Tổ thẩm định, căn cứ ý kiến của Tổ thẩm định, đơn vị tiếp nhận hồ sơ phải thông báo và nêu rõ lý do cho cộng đồng dân cư được biết bằng văn bản”. Tuy  nhiên, xét thấy để kết luận hồ sơ đủ diều kiện hay không thì phải tuân thủ quy định về việc thành lập Tổ thẩm định và tiến hành thẩm định hồ sơ theo quy định. Do vậy, việc dự thảo quy định “nếu dự án, phương án không đủ điều kiện” mang tính chủ quan; đồng thời cần xem xét lại đối với thời hạn “trong vòng 5 ngày làm việc” cho đảm bảo tính phù hợp, khả thi.
Ngoài ra, việc quy định “đơn vị tiếp nhận hồ sơ phải thông báo...” có phù hợp với thẩm quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định phê duyệt dự án hỗ trợ phát triển sản xuất do cộng đồng dân cư đề xuất.
+ Khoản 2: Dự thảo quy định “07 ngày làm việc, kể từ thời điểm nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 7 Thông tư số 09/2022/TT-BLĐTBH ngày 25/5/2022”. Tuy nhiên, tại Điều 7 Thông tư số 09/2022/TT-BLĐTBH ngày 25/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số nội dung thực hiện đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo và hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 chỉ quy định đối với “Xây dựng, thực hiện dự án mô hình giảm nghèo hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng”. Do vậy, để áp dụng tương tự tại dự thảo, đề nghị cơ quan soạn thảo cần thuyết minh, giải trình và cân nhắc việc áp dụng quy định trong thủ tục hành chính nhằm đảm bảo tính phù hợp và khả thi trong triển khai thực hiện.
+ Khoản 3: Đề nghị sử dụng thống nhất dấu “.” hoặc “:” sau cụm từ “Mẫu số….”, đề xuất điều chỉnh lại nội dung như sau:
“3. Hồ sơ đề nghị/đề xuất hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng, gồm: 
a)  Mẫu số 1. Biên bản họp của cộng đồng dân cư.

b) Mẫu số 2. Danh sách thành viên nhóm cộng đồng.

c) Mẫu số 3. Đơn đề nghị hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng.

d) Mẫu số 4. Phương án, dự án phát triển sản xuất cộng đồng”.
+ Đề nghị rà soát toàn bộ các biểu mẫu kèm theo để nội dung tại các biểu mẫu phù hợp với nội dung quy định tại dự thảo Nghị quyết.
(Gửi kèm Văn bản số 225/TTPVHCC ngày 27/9/2023 của Trung tâm Phục vụ Hành chính công đã gửi về Sở Tư pháp về việc góp ý kiến, thẩm định đối với việc đánh giá tác động của thủ tục thủ tục hành chính và quy định thủ tục hành chính trong dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh)

- Tại Điều 6: 
+ Tên điều: Đề nghị bổ sung cụm từ “sản xuất” sau cụm từ “dự án, phương án”.
+ Dự thảo quy định “Trong trường hợp có nhiều dự án, phương án sản xuất  đề nghị phê duyệt đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 22 Nghị định 27/2022/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 13 Điều 1 Nghị định 38/2023/NĐ-CP; ưu tiên lựa chọn các dự án, phương án có số lượng thành viên tham gia nhóm cộng đồng nhiều hơn và loại hình sản xuất là loại hình chính tại địa bàn thực hiện dự án, phương án sản xuất”. Tuy nhiên, đề nghị cơ quan soạn thảo thuyết minh đối với tiêu chí này để đảm bảo tính công bằng, khách quan. Ví dụ, loại hình sản xuất là loại hình chính tại địa bàn thực hiện dự án, phương án sản xuất là loại hình như thế nào, được quy định tại văn bản nào, cấp thẩm quyền quyết định,...
3.3. Đối với dự thảo Tờ trình

Đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát toàn bộ dự thảo Tờ trình để chỉnh sửa nội dung, cách trình bày cho phù hợp, đồng thời đảm bảo theo Mẫu số 03 Phụ lục V kèm theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP, như: 

- Đối với các nội dung đã chỉnh sửa tại dự thảo Nghị quyết, đề nghị cơ quan soạn thảo chỉnh sửa đồng thời tại dự thảo Tờ trình cho thống nhất. Ví dụ, tại gạch đầu dòng thứ tư điểm b khoản 1 Mục IV chưa thống nhất với nội dung dự thảo Quy định.
- Đối với các tài liệu gửi kèm theo dự thảo Tờ trình tại phần cuối: Đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu lại quy định tại Điều 122 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 37 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 để bổ sung các tài liệu cần gửi kèm theo cho đảm bảo.

4. Về thể thức, kỹ thuật soạn thảo văn bản

Thể thức, kỹ thuật soạn thảo văn bản phù hợp với quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, Nghị định số 154/2020/NĐ-CP. Ngoài ra, về bố cục, dự thảo quy định theo Mẫu số 17 quy định theo hướng ban hành Quy định kèm theo Nghị quyết, tuy nhiên nhận thấy nội dung của Quy định không nhiều do đó bố cục theo Mẫu số 16 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP (Nghị quyết quy định trực tiếp) cho ngắn gọn, súc tích. 
5. Kết luận

Đề nghị cơ quan soạn thảo hoàn thiện dự thảo theo ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp; sau đó Dự thảo đủ điều kiện để tiếp tục trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định. Ngoài ra, đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định để chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo, đồng thời gửi báo cáo giải trình, tiếp thu kèm theo dự thảo đã được chỉnh lý đến Sở Tư pháp khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo Nghị quyết. 

Trên đây là Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp đối với dự thảo Nghị quyết ban hành Quy định nội dung hỗ trợ dự án, kế hoạch liên kết theo chuỗi giá trị; nội dung hỗ trợ, trình tự, thủ tục, mẫu hồ sơ, tiêu chí lựa chọn dự án, phương án sản xuất hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Sở Tư pháp kính gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn./.
	Nơi nhận:

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Giám đốc; 

- Phó Giám đốc phụ trách;

- Trang TTĐT Sở;

- Lưu: VT, XDKTVB.
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PHÓ GIÁM ĐỐC

Vũ Văn Thúc


� Ngày 22/9/2023, Sở Tư pháp có Văn bản số 1454/STP-XDKTVB về việc phối hợp cho ý kiến, thẩm định đối với việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính và quy định thủ tục hành chính trong dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh


Ngày 27/9/2023, Trung tâm Phục vụ Hành chính công đã gửi về Sở Tư pháp Văn bản số 225/TTPVHCC về việc góp ý kiến, thẩm định đối với việc đánh giá tác động của thủ tục thủ tục hành chính và quy định thủ tục hành chính trong dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh


 






